
SỞ Y TẾ TỈNH TRÀ VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN SẢN – NHI 

 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

Số:       /BVSN-KHTH-CNTT 
V/v đăng ký danh sách cấp tài khoản 

trên Cổng tiếp nhận dữ liệu 

Trà Vinh, ngày         tháng  7 năm 2024 

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh. 

 

1. Thông tin người quản trị công nghệ thông tin: 

- Họ và tên: Nguyễn Thủy Sơn                   Chức vụ: Nhân viên IT phòng KHTH-CNTT 

- Số điện thoại di động:0352196311           Địa chỉ thư điện tử công vụ: ntsit2209@gmail.com 

2. Danh sách đăng ký tài khoản: 147, gồm: 

 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 
tính 

Số CCCD 
Địa chỉ thư điện tử công 

vụ 

Nơi làm việc 
(phòng/ban/khoa/

…) 
Chức vụ 

Số điện thoại 
di động 

Phân quyền 

sử dụng4 

I Đăng ký mới 

1 Thạch Chí Công 01/01/1989 Nam 084089005430 tccong@travinh.gov.vn 
Phòng KHTH-

CNTT 
Q.TP 0945728353 

AD; 

DM;KC;TC;LS;

TT;CN;TB;TK 

2 Phạm Thị Thanh Hoa 17/11/1994 Nữ 084194004331 
ptthoa.syt@travinh.gov.vn Phòng KHTH-

CNTT 
Phó Trưởng 

Phòng 
0969546472 

AD; 

DM;KC;TC;LS;

TT;CN;TB;TK 



STT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 
tính 

Số CCCD 
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…) 
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sử dụng4 

3 Nguyễn Thủy Sơn 22/09/1999 Nam 084099000368 ntsit2209@gmail.com 
Phòng KHTH-

CNTT 
Nhân viên IT 0352196311 

AD; 

DM;KC;TC;

LS;TT;CN;T

B;TK 

4 Trần Thị Ái Nhân 01/01/1991 Nữ 084191012674 ainhan19112906@gmail.com 
Phòng Tài Chính 

Kế Toán 
Nhân Viên 0355450650 

DM;KC;TC;LS;

TT;TB;TK 

5 Lê Thị Lệ Chi 30/10/1988 Nữ 084188010483 lethilechi1988@gmail.com 
Phòng Tài Chính 

Kế Toán 
Nhân viên 0968696060 

DM;KC;TC;

LS;TT;TB;T

K 

6 
Lâm Hoàng Chinh 1982 Nam 084082010346 chinh@gmail.com 

Khoa Sản 
Trưởng khoa 0902753999 LS 

7 
Dương Thị Lan Thảo 28/11/1976 Nữ 084176000696 lanthao@gmail.com Khoa Sản Phó khoa 0901057857 LS 

8 
Sơn Thị Hạnh 9/9/1989 Nữ 084189013641 hanh@gmail.com Khoa Sản CT.CĐBP 0979687811 LS 

9 
Trần Xuân Nữ 24/10/1987 Nữ 

 

086089000606 

 

nu@gmail.com Khoa Sản Nhân viên 0389573195 LS 

10 
Mạch Thuận Đỉnh 17/6/1989 Nam 086089000606 dinh@gmail.com Khoa Sản Nhân viên 0975221058 LS 

11 
Võ Minh Tiền 7/7/1991 Nam 084091008661 minhtien@gmail.com Khoa Sản Nhân viên 0917690737 LS 

12 
Nguyễn Minh Thương 26/11/1972 Nữ 084172009189 thuong@gmail.com Khoa Sản ĐDTK 0988215907 TC 

13 
Võ Thị Thanh Hà 25/4/1982 Nữ 084182008991 ha@gmail.com Khoa Sản Nhân viên 0977278895 TC 

14 
Lâm Như Thùy 31/08/1970 Nữ 084170002534 nhuthuy@gmail.com Khoa Sản Nhân viên 0345153599 TC 

15 
Trần Thị Lam 1/1/1986 Nữ 084186011908 lam@gmail.com Khoa Sản Nhân viên 0772611877 TC 

mailto:ntsit2209@gmail.com
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16 
Dương Thị Thanh 

Thúy 
22/12/1979 Nữ 084179009433 thanhthuy@gmail.com Khoa Sản Nhân viên 0793580212 TC 

17 
Huỳnh Thị Cẫm Trà 9/10/1993 Nữ 086193004654 tra@gmail.com Khoa Sản Nhân viên 0868485849 TC 

18 
Thạch Thị Sốc Kha 1/1/1973 Nữ 084173011071 sockha@gmail.com Khoa Sản Nhân viên 0986654536 TC 

19 
Nguyễn Thị Ngọc 

Xuyến 
17/1/1978 Nữ 084178009970 xuyen@gmail.com Khoa Sản Nhân viên 0945151363 TC 

20 
Lê Thị Thu Thủy 15/11/1970 Nữ 084170002617 thuthuy@gmail.com Khoa Sản Nhân viên 0919482287 TC 

21 
Từ Minh Ngọc 1/6/1982 Nữ 084182012423 ngoc@gmail.com Khoa Sản Nhân viên 0367979438 TC 

22 
Nguyễn Thị Lũy 15/8/1970 Nữ 084170001355 luy@gmail.com Khoa Sản Nhân viên 0918942157 TC 

23 
Nguyễn Thị Hoài 1969 Nữ 040169014312 hoai@gmail.com Khoa Sản Nhân viên 0933852111 TC 

24 
Bùi Thị Mỹ Tiện 16/2/1984 Nữ 084184011223 mytien@gmail.com Khoa Sản Nhân viên 0388755818 TC 

25 
Thạch Thị Bình 10/2/1970 Nữ 084170009390 binh@gmail.com Khoa Sản Nhân viên 0919480110 TC 

26 
Nguyễn Thu Thảo 15/12/1976 Nữ 084176008933 thuthao@gmail.com Khoa Sản Nhân viên 0934077479 TC 

27 
Nguyễn Thị Ngọc 

Diệp 
14/12/1986 Nữ 056186000599 diep@gmail.com Khoa Sản Nhân viên 0907000570 TC 

28 
Trần Thị Huế Trân 12/08/1999 Nữ 086199001298 tran@gmail.com Khoa Sản Nhân viên 0326439672 TC 

29 
Thạch Kim Nguyên 27/12/1996 Nữ 084196009889 nguyen@gmail.com Khoa Sản Nhân viên 0962992552 TC 
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30 
Thạch Thị My 19/04/1999 Nữ 084199001299 my@gmail.com Khoa Sản Nhân viên 0962131255 TC 

31 
Trương Thị Như Ý 10/8/1998 Nữ 084198000440 y@gmail.com Khoa Sản Nhân viên 0334046158 TC 

32 
Lâm Thị Kim Ngọc 12/06/1976 Nữ 084176007367 

lamthikimngocbvsntv@gmail.

com 
Khoa HSTC-CĐ 

TK 
0918703300 LS 

33 
Mã Hoàng Anh Kiệt 01/01/1984 Nam 084084012182 anhkiet822003@gmail.com Khoa HSTC-CĐ 

PTK 
0902612909 LS 

34 
Võ Hoàng Phúc 15/02/1986 Nam 084086011964 vohoangphuc29@gmail.com Khoa HSTC-CĐ 

PTK 
0945788586 LS 

35 
Thạch Ngọc Yến Nhi 19/03/1990 Nữ 084190003223 bs.yen.nhi.tv.1603@gmail.co

m 
Khoa HSTC-CĐ 

BS 
0985269511 LS 

36 
Lê Huỳnh Như 02/10/1996 Nữ 084196007988 huynhnhu.travinh210@gmail

.com 
Khoa HSTC-CĐ 

BS 
0348787695 LS 

37 
Kiên Kim Toàn 26/04/1991 Nam 084091012722 

kienkimtoandc@gmail.com 
Khoa HSTC-CĐ 

BS 
0346644288 LS 

38 
Đỗ Thị Huỳnh Mai 20/12/1990 Nữ 08419016876 huynhmaitv1990@gmail.co

m 
Khoa HSTC-CĐ 

BS 
0369682066 LS 

39 
Lê Phạm Minh Trung 27/01/1995 Nam 084095012387 lephamminhtrung95@gmail.

com 
Khoa HSTC-CĐ 

BS 
0986940880 LS 

40 
Bùi Dương Hải Duy 24/10/1997 Nam 084097004365 

buiduonghaiduy@gmail.com 
Khoa HSTC-CĐ 

BS 0932903327 
LS 

41 
Trần Thị Thúy Diễm 01/01/1995 Nữ 084195000265 thuydiem0947977527@gmai

l.com 
Khoa HSTC-CĐ 

BS 0947977527 
LS 

42 
Sơn Minh Tâm 20/12/1989 Nam 084089010825 

drminhtamctch@gmail.com 
Khoa HSTC-CĐ 

BS 0983474764 
LS 

43 
Trình Thanh Bạch 18/11/1998 Nam 084098009385 

bachtrinhthanh@gmail.com 
Khoa HSTC-CĐ 

BS 0374813970 
LS 

44 
Hà Chí Khang 26/09/1997 Nam 084097005648 

hachikhang@gmail.com 
Khoa HSTC-CĐ 

BS 0393866333 LS 

mailto:lamthikimngocbvsntv@gmail.com
mailto:lamthikimngocbvsntv@gmail.com
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45 
Kim Thị Ma Ri 01/01/1984 Nữ 084184007290 

marikimtv@gmail.com 
Khoa HSTC-CĐ 

ĐDTK 0989249505 TC 

46 
Nguyễn Văn Phước 10/02/1982 Nam 084082010134 nguyenvanphuoctv82@gmail

.com 
Khoa HSTC-CĐ 

ĐD 0949104908 
TC 

47 
Nguyễn Thị Rồi 18/11/1970 Nữ 086170005982 

roinguyen1170@gmail.com 
Khoa HSTC-CĐ 

ĐD 0366138481 
TC 

48 
Phan Kim Thoa 19/02/1994 Nữ 084194010384 phankimthoa1994@gmail.co

m 
Khoa HSTC-CĐ 

ĐD 0983798485 
TC 

49 
Nguyễn Thị Hồng 

Thắm 
01/11/1992 Nữ 084192000743 thamnguyen92bvsn@gmail.c

om 
Khoa HSTC-CĐ 

ĐD 0349762369 
TC 

50 
Thạch Hoàng Nam 07/07/1994 Nam 084094001554 hoangnambvsntv@gmail.co

m 
Khoa HSTC-CĐ 

ĐD 0963884375 
TC 

51 
Thạch Thị Thanh Tiền 01/01/1993 Nữ 084193010344 thachthithanhtien93@gmail.c

om 
Khoa HSTC-CĐ 

ĐD 0362856347 
TC 

52 
Hà Văn Dũng 17/01/1968 Nam 086068014591 

havandung1968@gamil.com 
Khoa HSTC-CĐ 

ĐD 0918528125 
TC 

53 
Thái Thanh Hiền 10/07/1990 Nữ 084190014580 

hienthai.100790@gmail.com 
Khoa HSTC-CĐ 

ĐD 0377214777 
TC 

54 
Nguyễn Thúy Hằng 30/03/1988 Nữ 084188013930 

hang302611@gmail.com 
Khoa HSTC-CĐ 

ĐD 0985902897 
TC 

55 
Hàng Thị Bạch Liên 04/08/1970 Nữ 084170010177 

lien1970@gmail.com 
Khoa HSTC-CĐ 

ĐD 0919613727 
TC 

56 
Thạch Sơn Phúc 05/09/1991 Nam 084091010348 sonphuc05091991@gmail.co

m 
Khoa HSTC-CĐ 

ĐD 0356200396 
TC 

57 
Nguyễn Thị  Nhang 11/10/1971 Nữ 084171010713 

nthangtv71@gmail.com 
Khoa HSTC-CĐ 

ĐD 0916092798 
TC 

58 
Lý Thanh Hương 01/01/1983 Nữ 084183006019 lythanhhuong198210@gmail

.com 
Khoa HSTC-CĐ 

ĐD 0354770820 
TC 

59 
Nguyễn Hoàng Minh 21/04/1983 Nam 084083004816 

hoangminhtv83@gmail.com 
Khoa HSTC-CĐ 

ĐD 0966520039 
TC 
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60 
Nguyễn Văn Tươi 10/05/1970 Nam 084070012916 

nguyenvantuoitv@gmail.com 
Khoa HSTC-CĐ 

ĐD 0919965984 
TC 

61 
Lê Thị Minh Thư 09/12/1995 Nữ 084195000554 

minhthusn8698@gmail.com 
Khoa HSTC-CĐ 

ĐD 0853508698 
TC 

62 
Phạm Thị Hằng 23/03/1969 Nữ 034169017877 

hphhtb69@gmail.com 
Khoa HSTC-CĐ 

ĐD 0946744179 
TC 

63 
Võ Thị Cẩm Tâm 11/04/1983 Nữ 084183007910 vothicamtamtv2017@gmail.c

om 
Khoa HSTC-CĐ 

ĐD 0774067788 
TC 

64 
Nguyễn Thị Hồng Nhủ 14/10/1992 Nữ 084192006159 nguyenthihongnhu91@gmail

.com 
Khoa HSTC-CĐ 

ĐD 0363369454 
TC 

65 
Tạ Thị Ngọc Hương 30/06/1992 Nữ 084192005463 banglangtimtv92@gmail.co

m 
Khoa HSTC-CĐ 

ĐD 0944733700 
TC 

66 
Tô Thu Nga 12/06/1995 Nữ 084195000334 

thunga1995tctv@gmail.com 
Khoa HSTC-CĐ 

ĐD 0359914148 
TC 

67 Nguyễn Văn Ấn 01/01/1974 Nam 
084074010827 nguyenvanantv@gmail.com 

Khoa Sơ Sinh 
Trưởng 

khoa 
0975649391 LS 

68 Kiên Thị Ngọc Thức 01/1/1974 Nữ 084174008720  Khoa Sơ Sinh 
Phó trưởng 

khoa 
0949693923 LS 

69 Lê Lam Phương 10/05/1973 Nam 084073006190  Khoa Sơ Sinh Bác sĩ 0945451115 LS 

70 Sơn Qúi Sal 08/12/1987 Nam 084087014864  Khoa Sơ Sinh Bác sĩ 0985718628 LS 

71 Lý Thị Hoàng Trang 13/10/1971 
Nữ 

084171011028  Khoa Sơ Sinh Điều dưỡng 0947607380 TC 

72 
Huỳnh Thị Ngọc 

Phụng 
21/04/1976 

Nữ 
086176009138  Khoa Sơ Sinh Điều dưỡng 0764524980 TC 

73 Võ Thị Vũ Linh 23/10/1966 
Nữ 

084166006289  Khoa Sơ Sinh Điều dưỡng 0939447963 TC 

74 Dương Thị Thơm 12/07/1984 
Nữ 

084184006039 thom071284@gmail.com Khoa Sơ Sinh 
Điều dưỡng 

trưởng khoa 
0939995515 TC 
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75 
Lê Đình An 

21/04/1973 Nam 
084073000906 ledinhan.tv@gmail.com 

Khoa Ngoại Nhi TK. 0983791727 TC; LS 

76 Thạch Tăng Si Thone 01/01/1988 Nam 084088006961 
thachtuan092016           

@gmail.com 
Khoa Ngoại Nhi Phó Khoa 0979479524 TC; LS 

77 
Nguyễn Thành Tâm 

02/07/1985 Nam 
084085005973 thanhtamnguyen00334@gma

il.com 
Khoa Ngoại Nhi Bác sĩ 0947707819 TC; LS 

78 
Thạch Chane Đa Ra 

17/03/1995 Nam 
084095008776 

dchane757@gmail.com Khoa Ngoại Nhi Bác sĩ 0975584692 TC; LS 

79 
Dương Thuý Phương 

14/11/1985 Nữ 
084185002037 duongthuyphuong 

1985.tv@gmail.com 
Khoa Ngoại Nhi 

Điều dưỡng 

TK 
0348747070 TC; LS 

80 
Nguyễn Thanh Điền 

28/08/1989 
Nam 

 

084089013526 
mrnguyendien1@gmail.com Khoa Ngoại Nhi Điều dưỡng 0383759614 TC; LS 

81 
Lê Thị Yến Trinh 

10/04/1973 Nữ 
084173009719 

 Khoa Ngoại Nhi Điều dưỡng 0901075125 TC; LS 

82 
Đoàn Vũ Lan 

20/12/1990 
Nam 

 

084090011244 
doanvulan83@gmail.com Khoa Ngoại Nhi Điều dưỡng 0968909749 TC; LS 

83 

Võ Thị Phương Uyên 

 31/10/1994 Nữ 
084194008951 phuonguyenvo66@gmail.co

m 
Khoa Ngoại Nhi Điều dưỡng 045814011 TC; LS 

84 Võ Thị Hồng Thắm 30/09/1981 Nữ 
086181010075 Vothihongtham5@gmail.com 

Khoa KBCC Nhân viên 0834088219 TC 

85 Hồng Thị Ngọc Giàu 01/10/1983 
Nữ 

 
084183014231 honggiau090@gmail.com Khoa KB-CC Nhân viên 0984245531 TC 

86 Phan Thị Thu Hương 28/10/1987 
Nữ 

 
044187009989 

huongphan.tv010187@gmail

.com 
Khoa KB-CC Nhân viên 0793512767 TC 

87 Thạch Thị Hồng Vân 06/07/1995 Nữ 084195008702 vanthach222333@gmail.com Khoa KB-CC Nhân viên 0978909747 
TC 
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88 
Thạch Thị Thanh 

Lâm 
03/09/2000 Nữ 084300011433 

thachthithanhlam2000@gmai

l.com 
Khoa KB-CC Nhân viên 0979264039 TC 

89 Võ Thị Bích Ngân 12/01/1993 Nữ 084193000336 drvothibichngan@gmail.com Khoa KB-CC Nhân viên 0918068818 LS 

90 Tăng Thị Phượng 20/07/1975 Nữ 087175018240 bsphuongnhitv@gmail.com Khoa KB-CC Phó Khoa 0912157569 LS 

91 Lâm Thị Hồng Tiên 01/01/1997 Nữ 084197004013 hongtienlam97@gmail.com Khoa KB-CC Nhân viên 0348393730 TC 

92 
Thạch Thị Ngọc 

Sương 
10/11/1979 Nữ 084179009760 

Thachthingocsuong1979@gn

ail.com 
Khoa KB-CC Nhân viên 0908115174 LS 

93 Kiên Thị SaRête 15071977 Nữ 08417701358 Kienthisaret77@gmail.com Khoa KB-CC 
Phó Giám 

Đốc 
0984260292 LS 

94 
Nguyễn Thị Bích 

Phượng 
12/08/1983 Nữ 084183014564 

cnhsnguyenphuongsksstv@g

mail.com 
Khoa KB-CC Nhân viên 0919117472 TC 

95 Vỏ Thị Phương Diểm 12/04/1994 Nữ 086194009847 
Phuongdiemhs16@gmail.co

m 
Khoa KB-CC Nhân viên 0355902547 TC 

96 
Dương Thị Ngôn 

Hạnh 
14/08/1972 Nữ 084172007954 

nguyenduongcattuong@gmai

l.com 
Khoa KB-CC Phó khoa 0913708227 LS 

97 Trần Thị Tường Vi 24/10/1989 Nữ 084189014689 
Trantuongvi241089@gmail.c

om 
Khoa KB-CC Nhân viên 0985429483 LS 

98 
Nguyễn Thị Thanh 

Thủy 
18/01/1970 Nữ 084170009342 

nguyenthithanhthuytracu@g

mail.com 
Khoa KB-CC 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 
0397167418 TC 

99 
Nguyễn Thị Hồng 

Diễm 
18/09/1975 Nữ 086175004396 

Ngthihongdiem75@gmail.co

m 
Khoa KB-CC Nhân viên 0939501767 TC 

100 Thạch Thị Oane Ny 25/05/1983 Nữ 084183012720 
Thachthioaneny.25051983@

gmail.com 
Khoa KB-CC Nhân viên 0386400105 TC 

101 Sơn Thị Ngọc Thu 01/02/1983 Nữ 084183011196 tvthuson@gmail.com Khoa KB-CC Nhân viên 0919707439 TC 
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102 Nguyễn Thị Bảo Trân 07/03/1999 Nữ 084199008135 
trannguyentv99999@ 

gmail.com 
Khoa KB-CC Nhân viên 0395935320 TC 

103 
Phạm Văn Nhỏ 

02/01/197

4 
Nam 084074008431 bsphamvannho@gmail.com 

Khoa NS-PK-

HM 
Phó Khoa 0946307394 LS 

104 
LêThị Thanh Huyền 

15/02/198

1 
Nữ 058181007399 

Thanhhuye62nletv@gmail.co

m 
Khoa NS-PK-HM Phó Khoa 0909149389 LS 

105 
Nguyễn Thơ My 16/071990 Nữ 084190014818 ntmytv@gmail.com Khoa NS-PK-HM Nhân Viên 0367832223 LS 

106 
Nguyễn Đăng Khoa 

10/11/199

0 
Nam 084090005737 

Bscki.nguyendangkhoa@gmai

l.com 
Khoa NS-PK-HM Nhân Viên 0939687771 LS 

107 
Kim Bách Ta Ra 

01/01/198

2 
Nam 084082001428 

Kimbachtaratravinh2gmail.co

m 
Khoa NS-PK-HM Nhân Viên 0987513633 LS 

108 
Trần Thanh Ngân 

17/10/198

7 
Nam 084087014145 Thanhngant239@gmail.com Khoa NS-PK-HM Nhân Viên 0988346090 LS 

109 
Hà Quang Điền 

02/11/199

1 
Nam 086091000659 drquangdientv@gmail.com Khoa NS-PK-HM Nhân Viên 0919818191 LS 

110 
Trần Thị Minh Trang 

06/04/199

1 
Nữ 084191007878 

minhtrangtv10192@gmail.co

m 
Khoa NS-PK-HM Nhân Viên 0353387020 LS 

111 
Lâm Thị Yến 

30/04/197

9 
Nữ 084179013489 lamthiyen300479@gmail.com Khoa NS-PK-HM Nhân Viên 0983868567 TC 

112 
Nguyễn Thị Tú Anh 

01/01/198

8 
Nữ 086188002154 

Nguyenthituanh111988@gma

il.com 
Khoa NS-PK-HM Nhân Viên 0359487975 TC 
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113 
Nguyễn Thị Hồng 

Trang 

14/07/198

6 
Nữ 084186005452 

 

Nguyenthihongtrang140786

@gmail.com 
Khoa NS-PK-HM Nhân Viên 0945189986 TC 

114 
Phan Ngọc Yến Vy 

23/05/200

0 
Nữ 091300018601 Vyphan23520@gmail.com Khoa NS-PK-HM Nhân Viên 0327274210 TC 

115 
Trần Thị Sáng 

14/03/198

3 
Nữ 084183006214  Khoa NS-PK-HM Nhân Viên 0939299508 TC 

116 
Huỳnh Huyền Trang 

02/12/199

1 
Nữ 084191001973 

Tranghuynh021291@gmail.co

m 
Khoa NS-PK-HM Nhân Viên 0985362491 TC 

117 
Hồ Thanh Trúc 

28/11/198

3 
Nữ 084183007419  Khoa NS-PK-HM Nhân Viên 0342602918 TC 

118 
Trần Thị Trúc 

28/11/198

3 
Nữ 084182001817 

Tranthitruc080782@gmail.co

m 
Khoa NS-PK-HM Nhân Viên 0986633939 TC 

119 
Nguyễn Thị Ngọc 

Diệu 
18/3/1986 Nữ 084186013781 

Dieunguyenngoc1986@gmail.

com 
Khoa NS-PK-HM Nhân Viên 0988480185 TC 

120 
Nguyễn Thị Phương 

Thảo 

08/01/199

0 
Nữ 086190012278 thaophuongtycl@gmail.com     

121 
Lê Thị Mỹ Hạnh 

09/02/197

6 
Nữ 084176002989 Hanhle0168737@gmail.com Khoa NS-PK-HM Nhân Viên 0387372009 TC 

122 
Nguyễn Thị Kim 

Hân 

07/04/199

4 
Nữ 086194006939  Khoa NS-PK-HM Nhân Viên 0974911770 TC 
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123 
Nguyễn Châu Đoan 

15/11/199

8 
Nữ 084198000618 

chaudoan15111998@gmail.

com 
Khoa NS-PK-HM Nhân Viên 0974806849 TC 

124 
Giang Ngọc Bình 30/5/1975 Nữ 084175002394  Khoa NS-PK-HM Nhân Viên 0986493074 TC 

125 
Võ Thị Tám Em 

21/05/198

6 
Nữ 084186003120  Khoa NS-PK-HM Nhân Viên 0973739363 TC 

126 
Thạch Thị Na Huy 

12/03/198

4 
Nữ 084184011816 Nahuytv1984@gmail.com Khoa NS-PK-HM Nhân Viên 0977654454 TC 

127 
Nguyễn Thị Thu Em 10101971 Nữ 086171007042 Thu6973112@gmail.com Khoa NS-PK-HM Nhân Viên 0985776292 TC 

128 
Trần Lê Diễm Trinh 

16/12/198

5 
Nữ 086185007619 Diemtrinh1612@gmail.com Khoa NS-PK-HM Nhân Viên 0939301161 TC 

129 
Võ Thị Mến 

23/04/198

8 
Nữ 084188000396 

Vothimen01011988@gmail.

com 
Khoa NS-PK-HM Nhân Viên 0932868295 TC 

130 Trương Mai Quyên 30/10/1983 Nữ  
084183003158 maiquyen301083@gmail.com 

Khoa dinh dưỡng Phó khoa 0988225800  LS 

131 Nguyễn Thị Nga 16/07/1970 Nữ 084170000599 thiennguyennga@gmail.com Khoa dinh dưỡng ĐD Trưởng 0908054888 TC 

132 Tăng Thị Quí Thanh 24/08/1983 Nữ 084183007981 Không có Khoa dinh dưỡng Nhân viên 0763841696 TC 

133 Nguyễn Văn Nguyên 12/10/1982 Nam 
084082007892 

Nvnguyen82@gmail. 

com Khoa Nội Nhi TK 0944233099 LS 

134 Nguyễn Văn Tuấn Kiệt 20/05/1988 Nam 084088012937 
nguyenvantuankiet88 

gmail.com 

Khoa Nội Nhi 
Nhân viên 0374152010 LS 
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135 Trầm Thị Tuyết Sương 09/09/1988 Nữ 084188013989 
Bstramtuyetsuongbs@gmail.

com 
Khoa Nội Nhi 

PK 0973763616 LS 

136 Phan Thanh Bảo Trân 16/09/1994 Nữ 084194000420 
Phanthanbaotran123@gmail.

com 
Khoa Nội Nhi 

Nhân viên 0399890660 LS 

137 
Nguyễn Thị Hồng 

Gấm 
05/08/1983 Nữ 084083006466 

nguyenhonggamtv123@gmai

l.com 
Khoa Nội Nhi 

ĐDTK 0916733766 TC 

138 Thạch Thị Minh Thơ 16/08/1999 Nữ 084199003507 
thachthiminhtho.1999tc@gma

il.com 
Khoa Nội Nhi 

Nhân viên 0392348771 TC 

139 Kiên Thị Thanh Thanh 18/06/1997 Nữ 084197010879 thanhthanhtv97@gmail.com 
Khoa Nội Nhi Nhân viên 

0394658139 TC 

140 Lâm Thị Hồng Dung 1982 Nữ 084182010155 
sonngoctrung@gmail. 

com 

Khoa Nội Nhi Nhân viên 
0348783880 TC 

141 Trần Thị Ngọc Nguyền 21/05/1992 Nữ 084192002343 
nguyentrantv.010192@gmail

.com 
Khoa Nội Nhi Nhân viên 

0368594139 
TC 

 

142 Lâm Thị Ngọc Diệu 07/09/1994 Nữ 08419009838 ngocdieulam84@gmail.com 
Khoa Nội Nhi Nhân viên 

0975724846 TC 

143 
Nguyễn Trang Diễm 

My 
18/01/1996 Nữ 084196010557 

nguyentrangdiemmy96@gm

ail.com 
Khoa Nội Nhi Nhân viên 

0896567884 TC 

144 
Nguyễn Thị Quyển 

Nhi 
30/09/1991 Nữ 084191013634 ntqnhi92@gmail.com 

Khoa Nội Nhi Nhân viên 
0372882887 TC 

145 Kim Thị Sa Oanh 20/08/1995 Nữ 084195010125 
Kimthisaoanh@gmail. 

com 

Khoa Nội Nhi Nhân viên 
0345407796 TC 

146 Trương Thị Thu Na 01/06/1995 Nữ 084195005600 
Nana7221247@gmail. 

com 

Khoa Nội Nhi Nhân viên 
0377221247 TC 

147 Trầm Xuân Thảo Uyên 30/10/1993 Nữ 084193009585 Uyentram735@gmail.com 
Khoa Nội Nhi Nhân viên 

0372233867 TC 

 



Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh cam kết chấp hành đúng các quy định của pháp luật về an ninh, an toàn thông tin mạng; 

các quy định của Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông và ngành BHXH Việt Nam. Bảo mật thông tin tài 

khoản; Không làm lộ lọt, mua bán tài khoản được cấp hoặc sử dụng tài khoản được cấp để thực hiện các hành vi vi phạm 

pháp luật. 

Đề nghị BHXH tỉnh Trà Vinh xem xét, hỗ trợ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên 

- Lưu: VT, KHTH-CNTT. 

    KT.GIÁM ĐỐC 

     PHÓ GIÁM ĐỐC 
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